
Equipment Information 3 years maintenance fee for FG15N and FG30N 

No

P

a

r

t 

Vietnamese name 

Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000

9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

91H2002350Fuel filter (Lọc nhiên liệu - xăng) pc 1 2 192,378 384,756

91A6500611Fuel filter (Lọc nhiên liệu - Gas) pc 1 2 420,966 841,932

91A6500612O-ring pc 1 2 43,680 87,360

91A6500615O-ring pc 1 2 34,398 68,796

Return oil Filter (Lọc thủy lực hồi) pc 1 2 807,534 1,615,068

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 1.5 2 0 Free

1 200    
Parts

        MAINTENANCE  CONTENT AND CONSUMPTION PART & OIL

Date: 

Working

Hours 

Labor
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No

P

a

r

t 

Vietnamese name 

Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Working

Hours 

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000
9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 1 2 0 0 free

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000

9

1
Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

91B6100112Air Filter (lọc gió) pc 1 2 608,244 1,216,488

91H2002350Fuel filter (Lọc nhiên liệu - xăng) pc 1 2 192,378 384,756

91A6500611Fuel filter (Lọc nhiên liệu - Gas) pc 1 2 420,966 841,932

91A6500612O-ring pc 1 2 43,680 87,360

91A6500615O-ring pc 1 2 34,398 68,796

Return oil Filter (Lọc thủy lực hồi) pc 1 2 807,534 1,615,068

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 2 2 0 0 Free

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000

9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 1 2 0 0 free

12,646,872

Parts

1,000 3

Labor

2 500    
Parts

Labor

4 1,500 
Parts

Labor

Maintainence fee for first year ( 4 times)
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P

a

r

t 

Vietnamese name 

Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Working

Hours 

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000

9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

91B6100112Air Filter (lọc gió) pc 1 2 608,244 1,216,488

91H2002350Fuel filter (Lọc nhiên liệu - xăng) pc 1 2 192,378 384,756

91A6500611Fuel filter (Lọc nhiên liệu - Gas) pc 1 2 420,966 841,932

91A6500612O-ring pc 1 2 43,680 87,360

91A6500615O-ring pc 1 2 34,398 68,796

Return oil Filter (Lọc thủy lực hồi) pc 1 2 807,534 1,615,068

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

Engine Coolant (Nước làm mát) bottle 8 2 120,000 1,920,000

Brake Fluid (Dầu thắng) bottle 2 2 195,000 780,000

Transmission oil (Nhớt hộp số) Liter 8 2 100,000 1,600,000

Differential oil (Dầu vi sai) Liter 9 2 100,000 1,800,000

Hydraulic Oil (Dầu thuỷ lực) Liter 45 2 100,000 9,000,000

Lot 2.5 2 720,000 3,600,000

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000
9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 1 2 720,000 1,440,000

inspection labor

7 2,500 
Parts

Labor

5 2,000 
Parts

Labor

2,250 6
 Travel expenses 
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P

a

r
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Vietnamese name 

Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Working

Hours 

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000inspection labor
2,750 8

 Travel expenses 
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r
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Vietnamese name 

Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Working

Hours 

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000
9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

91B6100112Air Filter (lọc gió) pc 1 2 608,244 1,216,488

91H2002350Fuel filter (Lọc nhiên liệu - xăng) pc 1 2 192,378 384,756

91A6500611Fuel filter (Lọc nhiên liệu - Gas) pc 1 2 420,966 841,932

91A6500612O-ring pc 1 2 43,680 87,360

91A6500615O-ring pc 1 2 34,398 68,796

Return oil Filter (Lọc thủy lực hồi) pc 1 2 807,534 1,615,068

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 2 2 720,000 2,880,000

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000
9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 1 2 720,000 1,440,000

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000

43,443,360

inspection labor

inspection labor

 Travel expenses 

11 3,500 
Parts

Labor

9

Maintainence fee for second year ( 4 times)

3,250 10

 Travel expenses 
3,750 12

3,000 
Parts

Labor
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r
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Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Working

Hours 

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000

9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

91B6100112Air Filter (lọc gió) pc 1 2 608,244 1,216,488

91H2002350Fuel filter (Lọc nhiên liệu - xăng) pc 1 2 192,378 384,756

91A6500611Fuel filter (Lọc nhiên liệu - Gas) pc 1 2 420,966 841,932

91A6500612O-ring pc 1 2 43,680 87,360

91A6500615O-ring pc 1 2 34,398 68,796

Return oil Filter (Lọc thủy lực hồi) pc 1 2 807,534 1,615,068

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

Engine Coolant (Nước làm mát) bottle 8 2 120,000 1,920,000

Brake Fluid (Dầu thắng) bottle 2 2 195,000 780,000

Transmission oil (Nhớt hộp số) Liter 8 2 100,000 1,600,000

Differential oil (Dầu vi sai) Liter 9 2 100,000 1,800,000

Hydraulic Oil (Dầu thuỷ lực) Liter 45 2 100,000 9,000,000

Lot 2.5 2 720,000 3,600,000

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000
9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 1 2 720,000 1,440,000

inspection labor
14

 Travel expenses 

Labor

15

13 4,000 
Parts

Labor

4,500 
Parts

4,250 

6/9



No

P

a

r

t 

Vietnamese name 

Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Working

Hours 

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000inspection labor

 Travel expenses 
4,750 16
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No

P

a

r

t 

Vietnamese name 

Tên tiếng việt

Unit

ĐV Tính

Qty

Số 

Lượng

Qty 

Truck

Unit price

Đơn giá

Amount

Thành tiền
Remark

Working

Hours 

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000
9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

91B6100112Air Filter (lọc gió) pc 1 2 608,244 1,216,488

91H2002350Fuel filter (Lọc nhiên liệu - xăng) pc 1 2 192,378 384,756

91A6500611Fuel filter (Lọc nhiên liệu - Gas) pc 1 2 420,966 841,932

91A6500612O-ring pc 1 2 43,680 87,360

91A6500615O-ring pc 1 2 34,398 68,796

Return oil Filter (Lọc thủy lực hồi) pc 1 2 807,534 1,615,068

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 2 2 720,000 2,880,000

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000

Engine Oil (nhớt máy) Lit 4 2 100,000 800,000
9

1

H

Oil Filter (lọc nhớt) pc 1 2 229,320 458,640

Grease (mỡ bò) Kg 1 2 150,000 300,000

hrs 1 2 720,000 1,440,000

Times 1 2 0 0 Free

hrs 1.5 2 720,000 1,080,000

43,443,360

99,533,592Grand Total / Tổng cộng

inspection labor

17 5,000 
Parts

Labor

 Travel expenses 

 Travel expenses 

19 5,500 
Parts

Labor

inspection labor

Maintainence fee for third year ( 4 times)

5,750 20

5,250 18
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Tên tiếng việt
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Số 
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